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	Biên Hòa, ngày 27 tháng 08 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 680/SVHTTDL-VP ngày 30 tháng 7 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-TCT30 ngày 26 tháng 8 năm 2009, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật và loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2483/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

_____________________
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I. LĨNH VỰC DU LỊCH


QUYẾT ĐỊNH CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH CHO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3:


Nhận quyết định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Đơn đề nghị cấp biển hiệu theo mẫu (Phụ lục 9 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL).

- Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.


* Lưu ý:


Quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có giá trị trong 02 năm.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         


- Đơn đề nghị cấp biển hiệu; Phụ lục 9 (Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:   
 


Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch:


 a) Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng; không bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; có túi đựng hàng hóa cho khách bằng chất liệu thân thiện với môi trường; có trách nhiệm đổi, nhận lại hoặc bồi hoàn cho khách đối với hàng hóa không đúng chất lượng cam kết; 


 b) Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo; thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; có nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện;


 c) Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận; diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông; trang trí mặt tiền, trưng bày hàng hóa hài hòa, hợp lý; có hệ thống chiếu sáng cửa hàng và khu vực trưng bày hàng hóa; có hộp thư hoặc sổ góp ý của khách đặt ở nơi thuận tiện; có nơi thử đồ cho khách đối với hàng hóa là quần áo; có phòng vệ sinh;


 d) Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.


Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch:


 a) Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;


 b) Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 c) Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;


 d) Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;


 đ) Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm; 

 e) Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;


 g) Có phòng vệ sinh riêng cho khách; 


 h) Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch./.

CẤP LẠI BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH CHO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận quyết định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp biển hiệu (Phụ lục 9 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL).


- Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         


Đơn đề nghị cấp biển hiệu (Phụ lục 9 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:   
 


+ Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch:


 a) Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng; không bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; có túi đựng hàng hóa cho khách bằng chất liệu thân thiện với môi trường; có trách nhiệm đổi, nhận lại hoặc bồi hoàn cho khách đối với hàng hóa không đúng chất lượng cam kết; 


 b) Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo; thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; có nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện;


 c) Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận; diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông; trang trí mặt tiền, trưng bày hàng hóa hài hòa, hợp lý; có hệ thống chiếu sáng cửa hàng và khu vực trưng bày hàng hóa; có hộp thư hoặc sổ góp ý của khách đặt ở nơi thuận tiện; có nơi thử đồ cho khách đối với hàng hóa là quần áo; có phòng vệ sinh;


 d) Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.


+ Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch:


 a) Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;


 b) Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

 c) Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;


 d) Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;


 đ) Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm; 

 e) Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;


 g) Có phòng vệ sinh riêng cho khách; 


 h) Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch./.

CẤP LẠI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH


 NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận quyết định cấp lại thẻ và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa hoặc Quốc tế đã được cấp lại tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả thẻ có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu (Phụ lục số 15 - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL).

- Giấy xác nhận bị mất thẻ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc thẻ bị hư hỏng;


- 02 ảnh 4cm x 6cm (không quá 03 tháng kể từ ngày chụp).


* Lưu ý:


- Thẻ hướng dẫn viên được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ.


8. Phí, lệ phí: 


Mức lệ phí 200.000 đồng/thẻ; Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành Quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         


- Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch; Phụ lục số 15 (Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./. 

CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’(ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận quyết định cấp lại thẻ và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả thẻ có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

- Sơ yếu lý lịch được UBND phường, xã nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác xác nhận không quá 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.


- Bản sao có công chứng văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bao gồm có 01 trong các trình độ nghiệp vụ sau:


+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa một tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; 


+ Người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa hai tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;


+ Người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa ba tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).


- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm (chụp không quá 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).


* Lưu ý: 


- Những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo các quy định trên, sau khi tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.


- Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.


- Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 03 năm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ.


8. Phí, lệ phí: 


Mức lệ phí 200.000 đồng/thẻ; Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành Quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         


Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch; Phụ lục số 15 (Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


 11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./. 

CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận quyết định cấp lại thẻ và thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả thẻ có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

- Sơ yếu lý lịch được UBND phường, xã nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác xác nhận không quá 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.


- Bản sao có công chứng văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bao gồm có 01 trong các trình độ nghiệp vụ sau và ngoại ngữ sau:


* Về trình độ nghiệp vụ:


+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;


+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có thẻ hướng dẫn viên nội địa;


+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa một tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; 


+ Người có bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa hai tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;


+ Người có bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa ba tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


* Về trình độ ngoại ngữ:


+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;


+ Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;


+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác;


+ Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).


- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm (chụp không quá 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).


* Lưu ý: 


- Những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo các quy định trên, sau khi tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.


- Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.


- Thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế có thời hạn 03 năm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ.


8. Phí, lệ phí: 


Mức lệ phí 200.000 đồng/thẻ; Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành Quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         


- Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch; Phụ lục số 15 (Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Yêu cầu hoặc điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa:


- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./. 

ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 


NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận quyết định cấp lại thẻ và thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả thẻ có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.


- Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan Nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp.


- Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ.


* Lưu ý:


- Thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn 03 năm. Ba mươi ngày trước ngày thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đổi thẻ mới.


- Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ có giá trị một năm kể từ ngày cấp.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ.

8. Phí, lệ phí: 


Mức lệ phí 200.000 đồng/thẻ; Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành Quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         


- Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch; Phụ lục số 15 (Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Yêu cầu hoặc điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa:


- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./. 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ LƯU TRÚ


 DU LỊCH HẠNG 01 SAO HOẶC 02 SAO


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận quyết định cấp lại thẻ và thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, công chức trả thẻ có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch.


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.


- Bản sao có giá trị pháp lý:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Biên lại nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


* Lưu ý: 


- Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao hoặc 02 sao có thời hạn trong 03 năm.

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Một tháng làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: 


Mức lệ phí 500.000 đồng/lần/cơ sở; Thông tư số 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 01 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 02 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Chất liệu, màu sắc, kích thước và mẫu biển hạng của cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng (Phụ lục số 06 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL).


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch:


- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không Quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch./. 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH


ĐẠT TIÊU CHUẨN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành tổ chức thẩm định, xem xét ngay tại cơ sở lưu trú du lịch:


· Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.


· Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch không đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.


Bước 3: 


Cơ sở lưu trú du lịch nhận quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch.


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.


- Bản sao có giá trị pháp lý:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành. 


* Lưu ý:


- Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch có thời hạn trong 03 năm.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Một tháng làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: 

Mức lệ phí 300.000 đồng/lần/cơ sở; Thông tư số 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 - Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 01 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 02 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Chất liệu, màu sắc, kích thước và mẫu biển hạng của cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng Phụ lục số 06 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch (Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch:


 - Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không Quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch./. 

TÁI THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 

ĐẠT TIÊU CHUẨN KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành tổ chức thẩm định, xem xét ngay tại cơ sở lưu trú du lịch:


· Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch duy trì hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định tái công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.


· Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch không duy trì hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.


Bước 3: 

Cơ sở lưu trú du lịch nhận quyết định tái công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch.


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.


- Bản sao có giá trị pháp lý:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Một tháng làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

8. Phí, lệ phí:             


Mức lệ phí 200.000 đồng/lần/cơ sở; Thông tư số 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         


- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 01 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 02 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Chất liệu, màu sắc, kích thước và mẫu biển hạng của cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng (Phụ lục số 06 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch (Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch:


 - Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không Quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.   


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch./. 

TÁI THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN CƠ SỞ LƯU TRÚ 


DU LỊCH HẠNG 01 SAO HOẶC 02 SAO

1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành tổ chức thẩm định, xem xét ngay tại cơ sở lưu trú du lịch:


· Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch duy trì hạng 01 sao hoặc 02 sao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định tái công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao hoặc 02 sao.


Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch không duy trì hạng 01 sao hoặc 02 sao như đã xếp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định hạ hạng sao cho phù hợp với cơ sở lưu trú du lịch.

Bước 3: 

Cơ sở lưu trú du lịch nhận quyết định tái công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao hoặc 02 sao tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả Quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch.


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.


- Bản sao có giá trị pháp lý:


+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Một tháng làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: 

Mức lệ phí 400.000 đồng/lần/cơ sở; Thông tư số 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 01 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục số 02 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);


- Chất liệu, màu sắc, kích thước và mẫu biển hạng của cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng (Phụ lục số 06 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch (Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch:


 - Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không Quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch./. 


TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH ĐỒNG NAI CÔNG NHẬN


ĐIỂM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để công nhận điểm du lịch địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương.


Bước 3:

Nhận văn bản trả lời tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản thuyết minh về điểm du lịch đề nghị công nhận.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


- Có tài nguyên du lịch hấp dẫn. 

- Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu mười nghìn lượt khách du lịch một năm.

- Có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có các dịch vụ: Bãi đỗ xe, có khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch.

- Đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. 
 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch./.

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH ĐỒNG NAI CÔNG NHẬN 


KHU DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để công nhận khu du lịch địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh công nhận khu du lịch địa phương.


Bước 3: 

Nhận văn bản trả lời tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Báo cáo quy hoạch tổng thể hoặc quy hoạch cụ thể phát triển khu du lịch kèm theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


- Có tài nguyên du lịch hấp dẫn. 


- Có diện tích tối thiểu là hai trăm héc ta.

- Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu một trăm nghìn lượt khách du lịch một năm.


- Có quy hoạch phát triển khu du lịch được UBND tỉnh phê duyệt.

- Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu của các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch.

- Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch và du lịch đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch./.

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH ĐỒNG NAI CÔNG NHẬN


TUYẾN DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để công nhận điểm du lịch địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương.


Bước 3: 

Nhận văn bản trả lời tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đồ về tuyến du lịch theo tỷ lệ 1/1.500.000 đối với tuyến du lịch Quốc gia; tỷ lệ 1/100.000 đối với tuyến du lịch địa phương và bản thuyết minh về tuyến du lịch đề nghị công nhận.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.        


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


- Nối các khu du lịch, điểm du lịch trong phạm vi địa phương;


- Có biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường và cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch dọc theo tuyến.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch./.


VĂN BẢN CHẤP THUẬN, TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC 


HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM DU LỊCH TẠI TỈNH ĐỒNG NAI


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để công nhận điểm du lịch địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương.


Bước 3: 

Nhận văn bản trả lời tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch;


- Kế hoạch tổ chức, trong đó thể hiện rõ tên, chủ đề, thời gian, địa điểm, quy mô dự kiến, cách thức tổ chức, nguồn kinh phí; 


- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp; 


- Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm; 


* Lưu ý:


- Thời điểm doanh nghiệp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch tại tỉnh Đồng Nai chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức và tối thiểu 06 (sáu) tháng trước khi diễn ra sự kiện.


- Trong trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký, đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch phải thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tối thiểu 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến diễn ra sự kiện.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                                         


Đơn đề nghị tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch (Phụ lục 18 - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL).        


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./.

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 


CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 


TẠI TỈNH ĐỒNG NAI


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


· Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.


Bước 3: 


Nhận giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) (người nhận giấy phép thành lập văn phòng đại diện phải là người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc người được ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp du lịch nước ngoài).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)). 

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký.


- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.


- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp du lịch nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


* Lưu ý: 


- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí:              


Mức lệ phí 1.000.000 đồng/giấy phép; Thông tư số 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                                         


Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Phụ lục 07 - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL).        


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:                           


- Là doanh nghiệp du lịch được pháp luật Nhà nước sở tại nơi doanh nghiệp đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.


- Đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 01 năm kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./. 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 


TẠI TỈNH ĐỒNG NAI


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.


· Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.


Bước 3: 


Doanh nghiệp du lịch nước ngoài nhận giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) (người nhận giấy phép thành lập văn phòng đại diện phải là người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc người được ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp du lịch nước ngoài).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Trong những trường hợp sau đây, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

- Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; 

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

- Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài.

+ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký; 

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.

- Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.


b) Trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký;

- Bản gốc trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu hủy giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan Công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

* Lưu ý: 


- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.


8. Phí, lệ phí: 

Mức lệ phí 1.000.000 đồng/giấy phép; Thông tư số 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Phụ lục 08 - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./.

GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI


 TẠI TỈNH ĐỒNG NAI


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để gia hạn.


· Trường hợp từ chối gia hạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.


Bước 3: 


Doanh nghiệp du lịch nước ngoài nhận giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được gia hạn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) (người nhận giấy phép thành lập văn phòng đại diện phải là người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc người được ủy quyền hợp pháp của doanh nghiệp du lịch nước ngoài).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký.


* Lưu ý: 


- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.


8. Phí, lệ phí: Không. 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Phụ lục 08 - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

a) Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam;

b) Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập;

c) Không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 


TẠI TỈNH ĐỒNG NAI


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để gia hạn.


· Trường hợp từ chối gia hạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do.


Bước 3: 


Doanh nghiệp du lịch nước ngoài nhận giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được sửa đổi, bổ sung nhận giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký.


- Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.


* Lưu ý: 


- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí :


Mức lệ phí 1.000.000 đồng/giấy phép; Thông tư số 73/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Phụ lục 08 - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Du lịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch./.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA


GIẤY PHÉP LƯU HÀNH BĂNG, ĐĨA, CHƯƠNG TRÌNH 


SÂN KHẤU, CA NHẠC


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’đến 16h30’(ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim trong đó ghi rõ tên phim, thể loại phim, nguồn gốc, nội dung phim, tác giả;


- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền phim.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng./.

CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận giấy phép công diễn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép công diễn có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ: Tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn; 


- Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên tham gia; 


- Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân cấp quản lý tại Điều 19 Quy chế số: 47/2004/QĐ-BVHTT; 


- Trong chương trình tiết mục, vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin; 


- Các đơn vị nghệ thuật được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nộp bản sao có công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

8. Phí, lệ phí: 

Từ 300.000đ trở lên tùy trường hợp; phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn (Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính). 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


Quyết định số: 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc ban hành quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp./.

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’đến 11h30’; chiều từ 13h30’đến 16h30’(ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội);


- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 - Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng./.

CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO 


MỘT CỬA LIÊN THÔNG


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép thực hiện quảng cáo có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 01 - Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông).

· Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo; 


· Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa; 


· Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản); 


· Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế phải có các loại giấy tờ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.4 khoản 1 mục II thông tư này và tùy theo loại hàng hóa, dịch vụ mà phải có một trong các loại giấy tờ sau:


a) Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế theo quy định tại điểm a khoản 2 mục III Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Y tế.


b) Đối với quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn phải có bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.


c) Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có bản sao các tài liệu về kỹ thuật (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế nước sản xuất chấp nhận hoặc cấp phép lưu hành.


d) Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không thuộc quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 mục II thông tư này phải có bản sao tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.


đ) Đối với quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước phải có bản sao phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa và bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Đối với quảng cáo mỹ phẩm nhập khẩu phải có bản sao giấy phép lưu hành mỹ phẩm và hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm của các cơ quan y tế có thẩm quyền.


·  Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phải có các giấy tờ quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.4 khoản 1 mục II thông tư này và một trong các loại giấy tờ sau:


a) Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt. 


b) Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm.


c) Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội.


d) Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.


· Trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pa-nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng. Ngoài các giấy tờ quy định tại một trong các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 khoản 1 mục II thông tư này còn phải có các loại giấy tờ sau:


a) Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thỏa thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước.

c) Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.


· Trường hợp xin gia hạn thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước) phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

8. Phí, lệ phí:  

- Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo: Từ 50.000 đồng đến 600.000 đồng/trường hợp.


- Lệ phí thẩm định và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế: 50.000 đồng.


Thông tư của Bộ Tài chính số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo; lệ phí thẩm định và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược và Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; lệ phí thẩm định và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ‎ký quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; lệ phí thẩm định công trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 01 - Thông tư 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông). 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thông báo số 504/TB.SVHTT của Sở VHTT Đồng Nai, ngày 28/9/2003 về việc quản lý đặt, dựng, treo bảng biển băn rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001;


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;


- Thông tư 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông;


- Thông báo số 504/TB.SVHTT của Sở VHTT Đồng Nai, ngày 28/9/2003 về việc quản lý đặt, dựng, treo bảng biển băn rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’(ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận giấy phép thực hiện quảng cáo tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép thực hiện quảng cáo có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 02).

· Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);


· Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng;


· Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo (02 bản);


· Trường hợp xin gia hạn thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước) phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

8. Phí, lệ phí: 


Từ 50.000 đồng đến 600.000 đồng tùy trường hợp; lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Thông tư của Bộ Tài chính số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Phụ lục 02 - Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003).

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

Thông báo số 504/TB.SVHTT của Sở VHTT Đồng Nai, ngày 28/9/2003 về việc quản lý đặt, dựng, treo bảng biển băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001;


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;


- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT, ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;


- Thông báo số 504/TB.SVHTT của Sở VHTT Đồng Nai, ngày 28/9/2003 về việc quản lý đặt, dựng, treo bảng biển băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.


CẤP PHÉP TRIỂN LÃM MỸ THUẬT, TRIỂN LÃM ẢNH


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


Bước 3: 


Nhận giấy phép tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép thực hiện quảng cáo có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm);


- Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12 cm trở lên;


- Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có);


- Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 - Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng./.

CẤP GIẤY PHÉP NHẬP VĂN HÓA PHẨM


1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


· Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


· Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).


Bước 3: 


Nhận giấy phép nhập văn hóa phẩm tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (số 02, Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

· Cán bộ, công chức trả giấy phép nhập văn hóa phẩm có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở VHTTDL Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.


Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h30’ (ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)).


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Tờ khai xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm (theo mẫu);

· Trường hợp nhập khẩu văn hóa phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi phải kèm theo văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ ở Trung ương (đối với tổ chức Trung ương) hoặc cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân địa phương);

· Trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung, tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tờ khai xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm (Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


- 20.000 đồng; lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm. 


- 5.000 đồng - 80.000 đồng; phí thẩm định nội dung.

(Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm;


- Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh./.
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